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	QUỐC HỘI KHÓA XV
ỦY BAN KINH TẾ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung
Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Trên cơ sở Tờ trình số 322/TTr-CP ngày 6/9/2021 của Chính phủ, dự thảo Luật, các tài liệu kèm theo, ý kiến phối hợp thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến của các đại biểu dự phiên họp Thường trực mở rộng, Thường trực Ủy ban Kinh tế xin báo cáo như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê 
Về phạm vi sửa đổi của dự án Luật, hiện đang có 02 loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất, nhất trí với phạm vi sửa đổi như Tờ trình của Chính phủ vì đã được Quốc hội biểu quyết thông qua khi đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Căn cứ Điều 18 của Luật Thống kê, Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cần được rà soát, cập nhật, điều chỉnh để kịp thời phản ánh, đánh giá việc thực hiện mục tiêu, đường lối đổi mới, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, quy định của pháp luật mới được ban hành, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, số liệu thống kê cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cấp, ngành, địa phương trong việc tham mưu, hoạch định chính sách, điều hành đất nước. Báo cáo tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức cũng cho thấy, đa số ý kiến nhất trí chỉ xem xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp. Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, đánh giá toàn diện 5 năm thực hiện Luật Thống kê để trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc sửa toàn diện trong thời gian tới.
- Loại ý kiến thứ hai cho rằng cần thiết sửa đổi một số điều hoặc toàn diện Luật Thống kê. Báo cáo đánh giá tác động chỉ ra một số nội dung của công tác thống kê chưa đáp ứng yêu cầu nhưng chưa làm rõ do bất cập của Luật hay do tổ chức thực hiện. Thực tế cho thấy vẫn có sự khác biệt, không thống nhất về số liệu của cùng một chỉ tiêu thống kê, như về đo lường nghèo đa chiều. Một số ngành, địa phương kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Thống kê, đề nghị xác định rõ tiêu chí, nguyên tắc phân định chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ, ngành, địa phương; thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia. Đánh giá của Ngân hàng thế giới cho thấy chỉ số về hạ tầng dữ liệu đo lường về khung pháp lý, tiêu chuẩn, phương pháp thống kê, kỹ năng thống kê, nguồn lực đạt 35/100 điểm là hạn chế lớn nhất chưa được khắc phục của công tác thống kê Việt Nam. Các ý kiến nêu trên trái ngược với nhận định trong Tờ trình của Chính phủ cho rằng “các điều theo quy định của Luật Thống kê vẫn giữ nguyên giá trị, phù hợp với các quy định hiện hành, không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung”. 
Thường trực Ủy ban Kinh tế đã lấy ý kiến biểu quyết, kết quả đa số (7/12 Phiếu) tán thành với loại ý kiến thứ nhất. 

2. Về Hồ sơ dự án Luật
Với phạm vi sửa đổi như Tờ trình của Chính phủ, Hồ sơ cơ bản bảo đảm yêu cầu. Dự án Luật được chuẩn bị công phu, tuân thủ quy định tại Điều 64, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét theo quy định tại Điều 74 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về thời gian, Tờ trình dự án Luật được ký ngày 06/9/2021, chưa bảo đảm quy định chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (13/9/2021), đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật. 
II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Về dự thảo Luật 
Tại Điều 2 điều khoản chuyển tiếp, Dự thảo Luật quy định “Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê quốc gia ban hành theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2022”.

Thường trực Ủy ban Kinh tế nhận thấy Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia là nội dung quan trọng. Trong trường hợp thực hiện điều khoản chuyển tiếp, Dự thảo Luật cần làm rõ Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia sau năm 2022 sẽ thực hiện theo quy định nào. 

2. Về dự thảo Danh mục 
Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia hiện hành gồm 20 nhóm với 186 chỉ tiêu; dự thảo Danh mục đề xuất sửa đổi, bổ sung gồm 20 nhóm với 215 chỉ tiêu, tổng số chỉ tiêu có thay đổi chiếm tỷ lệ 37,6%. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động của chính sách bổ sung hay sửa đổi các chỉ tiêu thống kê quốc gia còn mang tính định tính, thiếu các đánh giá, phân tích định lượng. 
- Về nguyên tắc xây dựng Danh mục 
Đề nghị luật hóa hoặc quy định một số nguyên tắc trong luật làm rõ tên gọi, nội hàm của từng chỉ tiêu thống kê quốc gia, nhất là đối với các chỉ tiêu mang tính tổng hợp, quan trọng như GDP; quy định rõ về phương pháp tính toán, thẩm quyền và cách thức thu thập, sử dụng nguồn số liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu, công bố, chia sẻ thông tin. 

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cần được bổ sung điều chỉnh bảo đảm phản ánh quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo đó cần rà soát lược bỏ các chỉ tiêu phản ánh về sản lượng, quy mô truyền thống; bổ sung các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, năng suất, giá trị, mức độ phát triển như chỉ tiêu về giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, chỉ tiêu phản ánh chất lượng lao động đã qua đào tạo, chất lượng và trình độ công nghệ; chỉ tiêu đánh giá về liên kết vùng, cụm liên kết ngành theo chuỗi giá trị; chỉ tiêu phản ánh chất lượng sống theo đo lường kết quả đầu ra. Đề nghị nhất quán tên gọi, công thức tính của một chỉ tiêu; cách gọi tên của những chỉ tiêu có cùng công thức tính, phân biệt rõ ràng các chỉ tiêu liên quan đến cơ cấu và tỷ trọng…
- Về nhóm chỉ tiêu 
Đề nghị thay tên, chỉnh sửa nhóm “doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp” thành “tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp), hộ kinh doanh, cơ quan hành chính”; phân nhóm và có tiêu chí sắp xếp nhóm, cân nhắc sự hợp lý trong sắp xếp các chỉ tiêu thứ tự 81, 82, 83 và 84 đặt trong nhóm “Tiền tệ, bảo hiểm và chứng khoán”. 
Điều chỉnh tên nhóm chỉ tiêu “Giáo dục” thành “Giáo dục, đào tạo”, bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến giáo dục mầm non, đào tạo từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học để đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn.

Bổ sung nhóm chỉ tiêu riêng cho “kinh tế số, chuyển đổi số”; làm rõ khái niệm, nội hàm, quy định cụ thể về đo lường quy mô nền kinh tế số, đóng góp của các ngành vào kinh tế số, hạch toán tài khoản quốc gia, cán cân thanh toán như các chỉ tiêu liên quan kinh tế số sau: mục tiêu về phát triển dữ liệu số, thanh toán số, môi trường số an toàn và doanh nghiệp số; tăng cường năng lực thống kê, đo lường nền kinh tế số, nâng cao hiệu quả phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về kinh tế số và mức độ chuyển đổi số. Nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu về kinh tế số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Nghiên cứu bổ sung nhóm chỉ tiêu thống kê liên quan đến (i) đóng góp của các thành phần kinh tế; (ii) chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; (iii) các thị trường yếu tố sản xuất... để đánh giá tình hình phát triển, mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nghiên cứu bổ sung nhóm chỉ tiêu liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 như: (i) tỷ lệ hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; (ii) tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số chuyển sang làm các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ; (iii) tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số di cư theo quy hoạch… Rà soát tổng thể các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Đối với các chỉ tiêu cụ thể
Bổ sung giải trình thuyết phục hơn về từng chỉ tiêu: (i) Chỉ tiêu giữ nguyên không cần sửa đổi, bổ sung; (ii) Chỉ tiêu sửa tên không làm thay đổi nội hàm, nội dung; (iii) Chỉ tiêu sửa tên, thay đổi cả nội hàm, nội dung; (iv) Chỉ tiêu bổ sung mới. Đối với đề nghị bỏ 11 chỉ tiêu, cần làm rõ hơn căn cứ đề xuất bỏ bảo đảm thuyết phục, nêu rõ chỉ tiêu nào không còn ý nghĩa, không còn phù hợp, chỉ tiêu nào cần thiết nhưng không có đủ nguồn thông tin, thiếu nguồn lực để tính thì có giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn thay vì đề xuất bỏ, như chỉ tiêu về GDP xanh, chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị.
Sửa tên chỉ tiêu “tỷ lệ nghèo đa chiều” thành “hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều”; bổ sung các chỉ tiêu như tiêu dùng lương thực, thực phẩm, sử dụng điện sinh hoạt, chất lượng nhà ở trong nhóm chỉ tiêu phản ánh chất mức sống dân cư; xem xét, bổ sung thêm một số chỉ tiêu như tiêm chủng vắc-xin, dịch bệnh, các bệnh phổ biến vào nhóm Y tế và chăm sóc sức khỏe; bổ sung khái niệm và chỉ tiêu về mức sống tối thiểu. 
Sửa đổi tên chỉ tiêu về mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GDP thành Giá trị GDP được tạo ra từ một đơn vị năng lượng; bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ tái chế chất thải sinh hoạt, bao bì, rác thải điện tử, rác thải hữu cơ… để phản ánh xu hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn. Sửa tên và phân tách rõ hơn chỉ tiêu tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế thành “Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp” cho thống nhất với quy định của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nghiên cứu bổ sung chỉ số giá sản xuất (PPI) trong nhóm chỉ số giá; chỉ tiêu liên quan đến tàu đánh cá xa bờ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; giải trình để phân biệt rõ hơn về chỉ số giá sản xuất xây dựng, chỉ số giá sản xuất dịch vụ so với chỉ số giá xây dựng, chỉ số giá dịch vụ;. Rà soát quy định về cơ quan phối hợp thực hiện, cơ quan theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu để bảo đảm tính hợp lý và hiệu quả của công tác thống kê.

3. Về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 
Dự thảo Luật có 13 chỉ tiêu cụ thể về bình đẳng giới, trong đó 4 chỉ tiêu trực tiếp liên quan đến nội dung bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đầy đủ và chính xác. Đề nghị nghiên cứu tách bình đẳng giới thành một nhóm riêng, không ghép cùng lĩnh vực lao động việc làm; bổ sung một số chỉ tiêu giới tổng hợp để làm cơ sở so sánh đánh giá tình trạng bình đẳng giới với quốc tế như phát triển giới (GDI), bất bình đẳng giới (GII), khoảng cách giới (GGI). Ngoài ra, vẫn còn khoảng trống trong số liệu phản ánh bình đẳng giới và quyền con người đối với các nhóm dân tộc thiểu số, người khuyết tật, lao động di cư, công việc nội trợ và chăm sóc không được trả lương…

4. Về điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính 
Nguồn lực, tài chính là một trong những tồn tại, hạn chế của việc tổ chức thực hiện Luật Thống kê. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung tăng các chỉ tiêu thống kê quốc gia cần được đánh giá kỹ các tác động về điều kiện nguồn lực, tài chính nhằm bảo đảm việc thực thi Luật có hiệu quả, tránh tình trạng ban hành chỉ tiêu nhưng không thực hiện được. 
5. Về định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê

Cùng với việc trình Quốc hội xem xét, thông qua Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, cần tiếp tục làm rõ các vấn đề chủ yếu để sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê như sau:

Thứ nhất, bám sát tinh thần đổi mới của Quốc hội khóa XV, sửa Luật phải bảo đảm tính toàn diện, bảo đảm yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ hoạch định chiến lược, điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm tính kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch… Thể chế hóa, cụ thể toàn diện hơn Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 và quy định của các luật ban hành sau Luật Thống kê.
Thứ hai, đánh giá, làm rõ vai trò của công tác thống kê nhà nước trong nền kinh tế quốc dân, hội nhập quốc tế, tính chính xác, độ tin cậy, tính pháp lý của hệ thống chỉ tiêu thống kê nhằm tăng cường củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế; địa vị pháp lý, mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê, bảo đảm tính độc lập; bổ sung quy định về vai trò của cơ quan thống kê trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của các bộ, ngành; tính đầy đủ, rõ ràng về mục tiêu, phương pháp tính toán các chỉ tiêu; tăng cường tính dự báo thống kê.

Thứ ba, nghiên cứu bổ sung quy định về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện điều chỉnh GDP, tác động của điều chỉnh GDP, việc công khai thông tin điều chỉnh GDP, báo cáo kết quả đến Quốc hội, Chính phủ. Làm rõ các thành tố của khu vực kinh tế chưa được quan sát trong tổng sản phẩm trong nước GDP và tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương GRDP.
Thứ tư, bổ sung tiêu chí, nguyên tắc phân định giữa hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê của ngành, địa phương; bảo đảm tính khả thi. Cách thức thu thập, sử dụng nguồn số liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu, công bố, chia sẻ thông tin, kết quả thống kê các chỉ tiêu ở phạm vi toàn quốc và các địa phương.

Thứ năm, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, số liệu thống kê đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với hệ thống quản trị quốc gia nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối phó khủng hoảng, cần lưu ý quy định yêu cầu đối với nguồn thông tin và dữ liệu mới, phát triển chỉ số mới, khái niệm mới, các quy chuẩn quản trị trong sử dụng dữ liệu mới, các công cụ sáng tạo thông tin mới, các giao thức thống kê từ xa, thống kê số, thống kê trực tuyến.
Thứ sáu, luật hóa quy định về cơ quan giám sát việc tính toán, công bố, công tác phối hợp, công khai, minh bạch về các chỉ tiêu thống kê; yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê từ cơ quan thống kê cho Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đảng, đoàn thể để thực hiện quản lý, giám sát và nghiên cứu khoa học; bổ sung cụ thể hơn các nội dung quản lý nhà nước về công tác thống kê ngoài nhà nước; quy định về tài sản, công sản quốc gia, chênh lệch trong báo cáo quyết toán ngân sách và số liệu trong niên giám thống kê; báo cáo đánh giá lại, điều chỉnh số liệu thống kê; công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát và các chế tài xử lý vi phạm, khiếu nại trong công tác thống kê… 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Thường trực Ủy ban Kinh tế kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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